
TT Địa điểm phong tỏa Quận huyện Phường xã

Liệt kê các 

khu phố Số hộ

1 Nhà sách 40 Nguyễn Huệ, Q1 1 Bến Nghé

2 Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Q1 1 Bến Nghé

3 Starbuck coffee 76 Lê Lai, Q1 1

4 65 Nguyễn Du 1

5 209 Nguyễn Văn Thủ 1

6 82-84 Bùi Thị Xuân 1

7 Khu Mả Lạng 1

8 326 Võ Văn Kiệt 1

9 31 Nguyễn Văn Giáp, phường Bình Trưng Đông 2

10

Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, 

TPHCM  và hẻm 289 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU , 

P5, Q3 3

11 Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu,phường 4 Q3 3

12 Hẻm 284 Lê Văn Sỹ, Phường 14 3

13 Hẻm 51 Cao Thắng, phường 3 3

14 Hẻm 438 CMT8, phường 11 3

15 Hẻm số 5 Huỳnh Mẫn Đạt 5 5

16 Số 3 Trần Nhân Tôn 5 9

17 Số 4 Phan Phú Tiên 5 10

18 39 Hải Thượng Lãn Ông 5 10

19 Hẻm 304 Lê Quang Sung 6 6

20 51 Bà Lài 6 8

21 Tuyến hẻm số 301 đến số 30/108 Trần Xuân Soạn 7 Tân Kiểng

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TOẢ TẠI TPHCM (Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 06/6/2021)



22

Tầng 32 tòa nhà Rivieva Point số 2 Nguyễn Văn 

Tưởng, Tân Phú, Quận 7 7 Tân Phú

23 Đầu đường Lâm Văn Bền đến 71 đường 53 7 Tân Quý

24

- Ngân hàng VIB số 5 -7 Nguyễn Thị Thập, P. Tân 

Hưng, Q7 từ 17/5 đến 27/5 7

25 Hẻm 432 Dương Bá Trạc 8 1

26 Hẻm 290 Phạm Thế Hiển 8 3

27

Đoạn đường từ số nhà 38 đến số nhà 148 đường 

Tám Danh thuộc khu phố 6 và 7, Phường 4, Quận 8 8 4

28 Hẻm 2129 Phạm Thế Hiển 8 6

29 Nhà số 1 đến 75 đường Phong Phú, P12, Q8 8 12

30 Chung cư Nguyễn Phúc, lô B 8 16

31 hẻm 133 Hòa Hưng 10

32 hẻm 392 Cao Thắng 10

33

Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm 

Quang Trung 12

 Phường Tân Hưng 

Thuận

34

Block A2 Chung cư Mosocow Tower 19 Tân Thới 

Nhất 17 12 TÂN THỚI NHẤT

35 Tổ 8, khu phố 3b, TL 19 12 THẠNH LỘC

36 Phường Tân Thới Hiệp 12

37 Phường Hiệp Thành 12

38 Phường Tân Chánh Hiệp 12

39

Ấp 6 Xã Lê Minh Xuân (1 phần PK BV Tâm thần 

CS2) Bình Chánh Lê Minh Xuân

40 123/a ấp 2 QL50, xung quanh tiệm bánh ngon nhất Bình Chánh Phong Phú

41 Nguyễn Hữu Trí (Bưu Điện Bình Chánh) Bình Chánh TT. Tân Túc

42 1 phần hẻm tổ 12 13 ấp 5 Bình Chánh Vĩnh Lộc A

43 Đường số 18, Bình Hưng (Chung Cư Sinh Lợi) Bình Chánh



44 Hẻm 110/2 đường số 4 Bình Tân Bình Hưng Hòa A

45 Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long Bình Tân Bình Hưng Hòa B

46 99 Phạm Đăng Giảng Bình Tân Bình Hưng Hòa B

47 Hẻm 117/80 Hồ Văn Long Bình Tân Tân Tạo

48 Hẻm 26 Trần Quý Cáp, tổ 69 và 70 Bình Thạnh 11 khu phố 6 89

49 Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ) Bình Thạnh 15

50

Đầu hẻm 57/29 + 71/35 và Trước nhà 27/46 + 

27/66 đường Điện Biên Phủ Bình Thạnh 15

51 Chung cư 3B, 208 Nguyễn Gia Trí thuộc tổ 7, 8 Bình Thạnh 25 khu phố 1 108

52 Hẻm 178, Hẻm 174 Bình Quới Bình Thạnh 27 khu phố 4 19

53 HẺM 63, HẺM 75/11 BÌNH QUỚI Bình Thạnh 27 khu phố 2 70

54 hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4 Bình Thạnh 27.28

55

Khu vực hẻm 178 Bình Quới (Giáp ranh với 

phường 27) thuộc tổ dân phố 1 , Khu phố 1 Bình Thạnh 28 khu phố 1 21

56

Khu vực hẻm 352 Bình Quới - Khu phố 1 - Tổ dân 

phố 8 Bình Thạnh 28 khu phố 1 159

57 ấp bình thạnh, xã bình khánh, huyện Cần giờ Cần Giờ Bình Khánh

58

Công ty Clover, Lô C2-3-1, Đường D6 - Khu công 

nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi
Củ Chi

59

Đường Nguyễn Thị Thiệu, khu phố 2, thị trấn Củ 

Chi
Củ Chi

60 Đường 164, Ấp 5, xã Bình Mỹ Củ Chi

61 Đường Lê Thị Kịa, Mỹ Khánh B, Thái Mỹ Củ Chi

62

2/3 Đường số 426, Ấp 1, X. Phước Vĩnh An, H. Củ 

Chi,Tp. Hồ Chí Minh
Củ Chi

63 Hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm Gò Vấp 3

64

Hẻm 954 Quang Trung, khu phố 6, phường 8, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gò Vấp 8

65 Phòng khám Thiên Khai, P9, Gò Vấp Gò Vấp 9



66  Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 Nguyễn Oanh Gò Vấp 10

67 Hẻm 637/37 Quang Trung Gò Vấp 11

68 Đường 53 và 1358/30 Quang Trung, tổ 36 khu phố 5 phường 14 Quận Gò VấGò Vấp 14

69 Hẻm 1358/30 Quang Trung Gò Vấp 14

70 Hẻm 415/8 và 456/3 Nguyễn Văn Công Gò Vấp 15

71

Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam Đông 2, 

Thới Tam Thôn, Hóc Môn Hóc Môn THỚI TAM THÔN

72

Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thảnh, Tam Đông 2, 

Thới Tam Thôn Hóc Môn THỚI TAM THÔN

73 Hẻm 129 Tam Đông 2, Thới Tam Thôn Hóc Môn THỚI TAM THÔN

74 Hẻm đối diện số 129/5, Tam Đông 2  thới tam thôn Hóc Môn THỚI TAM THÔN

75 Hẻm 83/2a tổ 15, Hưng Lân, Bà Điểm Hóc Môn THỚI TAM THÔN

76 Đông Thạnh, Tân Hiệp Hóc Môn

77 ấp tâm đông 1; xã Tâm Thới Tâm Thôn Hóc Môn

78

Bách hóa xanh (Lê Văn Lương Tổ 2, ấp 3, Nhơn 

Đức, huyện Nhà Bè) Nhà Bè Nhơn Đức 400

79

Trường tiểu học Lê Văn Lương cơ sở 2 (Lê Văn 

Lương, ấp 3, Nhơn đức, Nhà Bè) Nhà Bè Nhơn Đức 800

80

Văn phòng ấp 3, (Lê Văn Lương, ấp 3, Nhơn đức, 

Nhà Bè) Nhà Bè Nhơn Đức 400

81

Công ty Hữu Thắng, (Lê Văn Lương, ấp 3, Nhơn 

đức, Nhà Bè) Nhà Bè Nhơn Đức 400

82 Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP7, Nhà Bè Nhà Bè THỊ TRẤN NHÀ BÈ

83

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - Phú Nhuận - 60 -60a 

Phan Xích Long Phường 1 - Phú Nhuận
Phú Nhuận 1

84 Hẻm 100 Thích Quảng Đức Phú Nhuận 5

85 Hẻm 120 Thích Quảng Đức Phú Nhuận 5

86 Hẻm 32 Nguyễn Văn Đậu Phú Nhuận 5

87 Hẻm 86 Phan Tây Hồ Phú Nhuận 7



88 30 Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận 10

89 30 Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận 10

90

TÒA NHÀ SOGETRACO, SỐ 30 ĐẶNG VĂN 

NGỮ
Phú Nhuận 10

91 Hẻm 151 Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận 11

92 57 Đặng Văn Ngữ p13 quận Phú Nhuận Phú Nhuận 13

93 57 Đặng Văn Ngữ p13 quận Phú Nhuận Phú Nhuận 13

94 Đường Ngô Thời Nhiệm Phú Nhuận 17

95 Căn hộ dịch vụ hẻm 133 Lê Văn Sỹ, P1, TB Tân Bình 1

96 Phở Phú Vương, số 339 đường Lê Văn Sỹ Tân Bình 1

97 Bách hóa xanh - 233B Bùi Thị Xuân, P.1, Q.TB Tân Bình 1

98 cà phê Trung Nguyên Legends – 249 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân BìnhTân Bình 1

99 139 Bạch Đằng Tân Bình 2

100 Hẻm 83 đường Bạch Đằng Tân Bình 2

101 Một phần đường Sông Đà Tân Bình 2

102 Hẻm 80, đường Yên Thế Tân Bình 2

103 Một phần đường Bùi Thị Xuân Tân Bình 2

104 tòa Nhà BlueSky, số 1A, đưuòng Bạch Đằng Tân Bình 2

105

quán Cafe Box Garden, số 336, đường Nguyễn 

Trọng Tuyển Tân Bình 2

106 06 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình Tân Bình 2

107

Ngân hàng SHB, phòng giao dịch Nguyễn Thái 

Sơn, số 54/3/22, đường Bạch Đằng Tân Bình 2

108

quán Cafe Trung Nguyên, số 104, đường Phổ 

Quang Tân Bình 2

109

cửa hàng tiện lợi, Ministop, số 104 đường Phổ 

Quang Tân Bình 2

110

quán cơm chay Huyền Trang, 64/28 đường Phổ 

Quang Tân Bình 2



111

Nhà Thuốc Pharmacity, số 128H đường Phạm Văn 

Hai Tân Bình 3

112 Khu Nhà trọ, số 139 đường Bạch Đằng Tân Bình 3

113

Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh Vượng (01 

Hoàng Việt) Tân Bình 4

114 Tòa Nhà số 1, đường Hoàng Việt Tân Bình 4

115 Hẻm 5 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình Tân Bình 4

116 Vincom Plaza, số 15-17 đường cộng Hòa Tân Bình 4

117

kho hàng Cty THHH DV GN hàng hóa TSN-TECS 

Quản lý, đường Thăng Long Tân Bình 4

118 tòa nhà Hải Âu, số 39B đường Trường Sơn Tân Bình 4

119 Khách sajnVIvian, số 94-96 đường Thăng Long Tân Bình 4

120 hẻm 40 đường tái Thiết Tân Bình 11

121 Hẻm 307 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình Tân Bình 12

122 Hẻm 508/16 đường Trường Chinh Tân Bình 13

123 cửa hàng Piano số 302 đường Cộng Hòa Tân Bình 13

124 tòa nhà 34-40 đường c1 Tân Bình 13

125 tiệm hớt tóc 42 đường Thân Nhân Trung Tân Bình 13

126 tầng 10- tòa nhà ETOWN 2 đường Cộng Hòa Tân Bình 13

127 Cửa hàng Hasaki (71 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình)Tân Bình 13

128 chung cư 1 (khu phố 7) đường bàu Cát Tân Bình 14

129 hẻm 1006/6E đường Âu Cơ Tân Bình 14

130 Hẻm 22 đường Tống Văn Hiên Tân Bình 15

131 Khu nhà trọ 70/36B Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.TB Tân Bình 15

132 Hẻm 83/43 đường Phạm Văn Bạch Tân Bình 15

133 Hẻm 166 đường Huỳnh Văn Nghệ Tân Bình 15

134 lô C, Chung cư Phúc Yên Tân Bình 15

135 19A Cộng Hòa Tân Bình

136 Chung cư Carilon Tân Bình

137 Tòa nhà Queen plaza (91 Phạm Văn Hải, phường 3, quận Tân Bình)Tân Bình



138 Hẻm 71 Nguyễn Bặc, Phường 3, quận Tân Bình Tân Bình

139 Hẻm 2/11/6 Nguyễn Văn Vịnh Tân Phú HIỆP TÂN

140

Lô B, Chung cư Sen Xanh (Lotus Garden) số 36 

Trịnh Đình Thảo Tân Phú HÒA THẠNH 596

141

Điểm bầu cử trường cao đẳng Công nghệ thông tin, 

12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Tân Phú Tân Phú HÒA THẠNH

142 Khu Dân cư 568/29 Nghiêm Toản Tân Phú HÒA THẠNH

143

Hẻm 25/49/10 Nguyễn Minh Châu, Phú Trung, Tân 

Phú Tân Phú PHÚ TRUNG 31

144 Hẻm 134 Khuông Việt (138B Kênh Tân Hóa) Tân Phú PHÚ TRUNG 26

145 Lô C Chung cư Sơn Kỳ 1, Sơn Kỳ, Tân Phú Tân Phú SƠN KỲ 85

146 Đường số 27 Tân Phú SƠN KỲ 25

147 Hẻm 17 Gò Dầu, Sơn Kỳ, Tân Phú Tân Phú TÂN QUÝ 73

148 Hẻm 710/16 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú Tân Phú TÂN THÀNH 34

149

Công ty 23C Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân 

Phú Tân Phú TÂN THỚI HÒA Công ty

150 1/7 Nguyễn Văn Yến Tân Phú TÂN THỚI HÒA 80

151

Cty CP Thiết bị nhà bếp VINA địa chỉ Lô II - 2B 

đường CN1 - Khu công nghiệp Tân Bình Tân Phú TÂY THẠNH Toàn công ty

152

Cty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS 67 

đường T4A Tân Phú TÂY THẠNH Toàn công ty

153 Hẻm 266 Lê Trọng Tấn Tân Phú TÂY THẠNH 50

154 KDC 229/40 Tây Thạnh Tân Phú TÂY THẠNH 25

155 Hẻm 74/2 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức Thủ Đức LINH ĐÔNG

156 Số 35 đường 59, Thảo Điền, TP Thủ Đức Thủ Đức THẢO ĐIỀN

157 Số 29 Thảo Điền, TP Thủ Đức Thủ Đức THẢO ĐIỀN

158 Số 14E Quốc Hương, Thảo Điền, TP Thủ Đức Thủ Đức THẢO ĐIỀN

159

Block C2 Chung cư Tropic Garden, số 49 đường 

66, Thảo Điền, TP Thủ Đức Thủ Đức THẢO ĐIỀN


